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Lớp: 8-4
Grade

Học tập
Academic 

Performance

Rèn luyện
Conduct

1 Tobias Anna Thuy Angela 8.1 9 9.6 9.6 9.1 9 7.7 9.7 Đ Đ Đ Đ T T

2 Bùi Hồng Anh 9 9.2 9 10 9.6 9.6 8.8 10 Đ Đ Đ Đ T T

3 Hoàng Hùng Anh 8.4 8.5 9.6 10 9.3 9.4 9 10 Đ Đ Đ Đ T T

4 Nguyễn Mỹ Ngọc Anh 9.4 8.7 9.4 9.9 9.2 9.8 8.8 10 Đ Đ Đ Đ T T

5 Tạ Nguyễn Quốc Anh 4.1 6.4 5.7 8.3 6.5 6.7 3.8 6.9 Đ Đ Đ Đ Đ T

6 Tạ Nguyễn Quỳnh Anh 7.6 7.6 7.2 9.4 9 8.9 8 9.7 Đ Đ Đ Đ K T

7 Trần Duy Khang 7.4 7.6 7.7 9.2 7.1 7 7.1 9.9 Đ Đ Đ Đ K T

8 Nguyễn Đăng Khôi 9.7 9 7.8 9.8 9.1 9.2 8.8 9.4 Đ Đ Đ Đ T T

9 Nguyễn Minh Khôi 6.4 7.3 7.6 8.8 8.6 7.7 6.1 8.8 Đ Đ Đ Đ K T

10 Trịnh Vy Lan 8.4 8.6 8.9 9.2 9.3 9.4 9.3 10 Đ Đ Đ Đ T T

11 Đỗ Khả Lâm 5.7 6.9 8.5 9.4 8.2 8.4 6.4 9.4 Đ Đ Đ Đ K T

12 Trần Như Quỳnh Lâm 7.7 7.7 8.2 9.3 9.6 9.2 7.5 9.9 Đ Đ Đ Đ K T

13 Bùi Anh Hà Mi 9.2 9.2 9.5 10 8.9 9.8 9.4 9.9 Đ Đ Đ Đ T T

14 Trương Hồ Khánh Ngọc 9.3 8 9.7 9.7 9.5 9.9 9 9.3 Đ Đ Đ Đ T T

15 Phạm Hồng Phong 8.8 7.5 6.7 9.1 8.6 7.9 7.4 9.7 Đ Đ Đ Đ K T

16 Bành Nguyễn Minh Tú 5.9 7.9 9.2 9.1 8.8 8.9 7.3 9.5 Đ Đ Đ Đ K T

17 Ngô Nguyễn Cát Tường 8.7 8.1 7.8 9.6 8.6 8.8 7.7 9.9 Đ Đ Đ Đ T T
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Lớp: 8-5
Grade

Học tập
Academic 

Performance

Rèn luyện
Conduct

1 Đoàn Quế Anh 10 9.3 9.3 10 9.6 9.6 9.6 10 Đ Đ Đ Đ TỐT TỐT

2 Nguyễn Duy Anh 6.1 5.7 6.5 7.6 6.2 7.8 5.6 7.2 Đ Đ Đ Đ ĐẠT TỐT

3 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 6 5.8 6.7 8 6.4 6.4 5.9 7.8 Đ Đ Đ Đ ĐẠT TỐT

4 Trần Khả Doanh 6.7 7.2 7.7 8.3 7.1 6.7 5.7 8.4 Đ Đ Đ Đ KHÁ TỐT

5 Nguyễn Hoàng Phúc Hậu 5.5 6.5 6.4 7.5 6.8 7.7 5.7 7.6 Đ Đ Đ Đ ĐẠT TỐT

6 Thái Gia Huy 6.9 6.6 8.8 8.4 7.9 8.4 6.7 8 Đ Đ Đ Đ KHÁ TỐT

7 Lý Thế Khoa 6.8 6.1 7.4 8.8 7.7 8 4.8 8.2 Đ Đ Đ Đ ĐẠT TỐT

8 Lý Minh Khôi 8.2 5.9 9.5 8.8 6.8 7.7 8.8 7.9 Đ Đ Đ Đ KHÁ TỐT

9 Phùng Chí Kiệt 6.3 7.2 6.5 8.6 7.9 8.2 5.7 9.6 Đ Đ Đ Đ KHÁ TỐT

10 Sa Mi 6.7 6.9 7.2 8.4 7.8 8.9 6.6 9.3 Đ Đ Đ Đ KHÁ TỐT

11 Nguyễn Ngọc Gia Nghi 5 6.9 5.9 9.1 8.1 8.2 5.8 9.1 Đ Đ Đ Đ ĐẠT TỐT

12 Mai Viết Phúc Nguyên 9.3 7.4 9.1 9.6 8.4 8.8 8.6 9.6 Đ Đ Đ Đ TỐT TỐT

13 Hà Phúc Nguyên 9.3 6.7 7.2 8.8 7.3 6.7 8.1 8.2 Đ Đ Đ Đ KHÁ TỐT

14 Vũ Xuân Trà 6.3 8.3 7.6 9 8 7.4 6.7 9.7 Đ Đ Đ Đ KHÁ TỐT

15 Lê Minh Triết 6.8 6.2 8.3 8.1 8.3 8.8 5.1 6.8 Đ Đ Đ Đ KHÁ TỐT
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Lớp: 8-6
Grade

Học tập
Academic 

Performance

Rèn luyện
Conduct

1 Phương Khánh An 8.4 7.9 8.6 9.4 8.7 8.9 8.4 9.7 Đ Đ Đ Đ TỐT TỐT

2 Nguyễn Kim Khánh Ân 8.1 7.3 8.5 8.6 6.4 7.8 7.1 8.4 Đ Đ Đ Đ KHÁ TỐT

3 Nguyễn Minh Châu 8.9 7.2 8.7 9.2 7.2 8.8 8.1 8.9 Đ Đ Đ Đ TỐT TỐT

4 Hà Đỗ Nhân Chính 2 4.1 5.7 6.2 6.1 6.1 3.4 8.4 Đ Đ Đ Đ CHƯA ĐẠT KHÁ

5 Nguyễn Lê Mai Khôi 9.3 8.9 9.5 9.7 9.3 9.1 9.2 9.8 Đ Đ Đ Đ TỐT TỐT

6 Lâm Nhật Minh 5.5 5.4 8.2 7.1 7.3 6.9 6.7 8.9 Đ Đ Đ Đ KHÁ TỐT

7 Phan Hà Gia Nghi 9.3 8.8 8.9 10 9.5 9.3 9.2 9.8 Đ Đ Đ Đ TỐT TỐT

8 Lê Mộc Nhiên 9.2 7.9 8.7 9.6 9.1 8.1 7.5 9.7 Đ Đ Đ Đ TỐT TỐT

9 Nguyễn Gia Phúc 5.7 5.5 3.8 8.7 7.4 5 4.9 8.8 Đ Đ Đ Đ ĐẠT TỐT

10 Nguyễn Hoàng Uyên Thảo 7.1 6.5 8.3 8.8 7.1 7.7 6.7 8.3 Đ Đ Đ Đ KHÁ TỐT

11 Lê Huỳnh Tiểu Thư 7.6 8.3 9.2 9.8 8.4 8.4 8.1 9.7 Đ Đ Đ Đ TỐT TỐT

12 Trần Nguyên Thủy 9.8 8.5 8.9 9.7 9.4 9.9 9 9.3 Đ Đ Đ Đ TỐT TỐT

13 Nguyễn Ngọc Phi Vân 8 7.8 7.3 7.9 8.2 7.1 9.1 9.6 Đ Đ Đ Đ KHÁ TỐT

14 Nguyễn Vy Vân 8.8 8.2 8 10 9.2 9.1 8.7 9.8 Đ Đ Đ Đ TỐT TỐT

15 Nguyễn Huỳnh Thiên Nam 5.9 7 9 8.6 8.9 8.8 7.6 8.8 Đ Đ Đ Đ KHÁ TỐT
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